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	STT
	Số phiếu hẹn
	Họ và tên
	Nơi thường trú

	1 
	1755
	Đoàn Phúc Tuấn
	Liên Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	2 
	1760
	Phạm Văn Huỳnh
	Nhân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	3 
	1761
	Bùi thanh Vượng
	Cự Nẫm, Bố Trạch, Quảng Bình

	4 
	1763
	Trần Văn Nghiêm
	Nghĩa Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	5 
	1764
	Trần Văn Phúc
	Phú Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	6 
	1768
	Phạm Tiến Dũng
	Thanh Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	7 
	1770
	Phan Hạ Vy
	Quảng Đông, Quảng Trạch, Quảng Bình

	8 
	1771
	Trần Anh Dũng
	Ba Đồn, Ba Đồn, Quảng Bình

	9 
	1772
	Nguyễn Thị Ngọc Huyền
	Việt Trung, Bố Trạch, Quảng Bình

	10 
	1773
	Nguyễn Thị Liểu
	Nhân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	11 
	1774
	Phạm Thị Tuyền
	Nhân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	12 
	1776
	Trần Hoài Nam
	Ba Đồn, Ba Đồn, Quảng Bình

	13 
	1778
	Hoàng Văn Nam
	Phúc Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	14 
	1779
	Hoàng Văn Quốc
	Phúc Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	15 
	1780
	Đỗ Khánh Hòa
	Gia Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	16 
	1781
	Lại Minh Trân
	Bảo Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	17 
	1782
	Ngô Hải Long
	Nhân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	18 
	1783
	Trương Thị Lan
	Hàm Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	19 
	1787
	Phạm Văn Cường
	Võ Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	20 
	1788
	Nguyễn thị Hà Trang
	Nghĩa Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	21 
	1789
	Hoàng Văn Thêm
	Quảng Xuân, Quảng Trạch, Quảng Bình

	22 
	1791
	Nguyễn Văn Ngọc
	Quảng Xuân, Quảng Trạch, Quảng Bình

	23 
	1795
	Võ Văn Tài
	An Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	24 
	1797
	Trương Thị Tố Ngân
	Hải Thành, Đồng Hới, Quảng Bình

	25 
	1801
	Hoàng Thị Hằng Nga
	Hải Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	26 
	1805
	Nguyễn Thị Bích Ngọc
	Hoàn Lão, Bố Trạch, Quảng Bình

	27 
	1809
	Hoàng Long
	Quảng Văn, Ba Đồn, Quảng Bình

	28 
	1811
	Diệp Thị Như Quỳnh
	Quảng Kim, Quảng Trạch, Quảng Bình

	29 
	1813
	Diệp Minh an
	Tân Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	30 
	1816
	Nguyễn Thị Mơ
	Thanh Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	31 
	1817
	Cao Đức Nghĩa
	Hóa Sơn, Minh Hóa, Quảng Bình

	32 
	1819
	Hoàng Duy Trường
	Hưng Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	33 
	1821
	Đinh Xuân Hiếu
	Quảng Thủy, Ba Đồn, Quảng Bình

	34 
	1823
	Trần Minh Quyền
	văn Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	35 
	1824
	Cao Thị Chanh
	Quảng Long, Ba Đồn, Quảng Bình

	36 
	1826
	Phạm Hồng Loan
	Cam Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	37 
	1828
	Hoàng Cầm
	Quảng Lộc, Ba Đồn, Quảng Bình

	38 
	1829
	Nguyễn Văn Lâm
	Phúc Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	39 
	1830
	Nguyễn Hữu Hải
	Quảng Thọ, Ba Đồn, Quảng Bình

	40 
	1833
	Nguyễn Thị Thúy
	Hải Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình


